
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /ATTP-NV 
          Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2024 

V/v cung cấp danh sách các sản 

phẩm thực phẩm đã thực hiện tự 

công bố đăng trang thông tin điện 

tử của ngành Y tế 

 

        

                    Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 

Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực 

phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công quản lý về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

danh sách các sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh 

vực ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tự công bố và nộp tại Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024 để đăng trang 

thông tin điện tử của ngành Y tế theo quy định./. 

(Kèm theo danh sách các sản phẩm thực phẩm tự công bố từ ngày 

23/12/2024 đến ngày 27/12/2024) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- UBND huyện, thành phố; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Lưu 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỰ CÔNG BỐ 

 TỪ NGÀY 23/12/2024 ĐẾN NGÀY 27/12/2024 
(Kèm theo Công văn số          /ATTP-NV ngày        /      /2024 của  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 
     

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

1 

Thực phẩm bổ sung: 

Kẹo rong biển 

KAKAMI bổ sung 

canxi - hương vị dâu 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

2 

Thực phẩm bổ sung: 

Kẹo rong biển 

KAKAMI bổ sung 

canxi - hương vị ổi 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

3 

Thực phẩm bổ sung: 

Thạch SH Pudding 

hương vị ngô 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

4 

Thực phẩm bổ sung: 

Thạch SH Pudding 

hương vị đào 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

5 

Thực phẩm bổ sung: 

Thạch SH Pudding 

hương vị vải 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

6 

Thực phẩm bổ sung: 

Thạch SH Pudding 

hương vị xoài 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

7 

Thạch kem 

KAREEM - hương vị 

dâu 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

8 

Thạch kem 

KAREEM - hương vị 

sữa dừa 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

9 

Thạch kem 

KAREEM - hương vị 

việt quất 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

10 

Thạch rau câu 

MELISA mủ trôm 

hương vị yến 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

11 

Thạch rau câu 

MELISA mủ trôm 

hương vị chanh leo 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

12 

Thạch rau câu 

MELISA mủ trôm 

hương vị vải 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

13 

Thạch rau câu 

MELISA mủ trôm 

hương vị bí đao 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 
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14 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị dâu 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

15 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị dưa 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

16 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị đào 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

17 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị xoài 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

18 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị cam 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

19 
Kẹo thạch SOHAKU 

- hương vị dứa 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

20 

Kẹo thạch SOHAKU 

trà sữa - hương vị 

matcha 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

21 

Kẹo thạch SOHAKU 

trà sữa - hương vị 

socola 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

22 

Kẹo thạch SOHAKU 

trà sữa - hương vị trân 

châu đường đen 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

23 

Kẹo thạch SOHAKU 

trà sữa - hương vị 

khoai môn 

Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

23/12/2024 

24 Nước đá Thi Tú 
Hộ kinh doanh Thi 

Tú 

Khu phố 15, thị trấn 

Phước Dân, huyện 

Ninh Phước, Ninh 

Thuận. 

25/12/2024 
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